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I. TRẮC NGHIỆM ( 7,0 điểm )
Câu 1: Tháng 10 năm 1933 nước Đức tuyên bố rút tên ra khỏi tổ chức nào sau đây?
	A. Hội Quốc Liên.      B. Khối liên minh.      C. Liên Hiệp Quốc.           D. Liên minh Châu Âu.
Câu 2: “ NEP” là cụm từ viết tắt của
A. Chính sách kinh tế mới. 		B. Chính sách cộng sản thời chiến. 
C. Liên bang Cộng hòa XHCN.		D. Nga Xô Viết.
Câu 3: Trong hoàn cảnh đất nước bị bao vây, từ năm 1919 nước Nga thực hiện chính sách gì?
	A. Chính sách tổng động viên.	B. Chính sách cộng sản thời chiến.
	C. Chính sách kinh tế mới.	D. Chính sách quốc phòng toàn dân.
Câu 4: Cách mạng Tháng Hai Nga đã giải quyết nhiệm vụ chính trị cơ bản là
	A. dân tộc và giai cấp.	B. đánh đổ chủ nghĩa đế quốc.
	C. lật đổ chế độ Nga hoàng.	D. ruộng đất cho nhân dân.
Câu 5: Chủ nghĩa phát xít là gì?
	A. Chế độ độc tài, phân biệt chủng tộc, chống cộng sản, tàn sát và khủng bố
	B. Chế độ độc tài tư bản phản động và hiếu chiến nhất
	C. Nền chuyên chính độc tài khủng bố công khai của những thế lực phản động, hiếu chiến nhất.
	D. Nền chuyên chính khủng bố công khai, đứng đầu là Hit-le.
Câu 6: Để khắc phục những hậu quả của cuộc khủng hoảng giới cầm quyền Nhật Bản đã đề ra giải pháp nào?
	A. Nhờ sự giúp đỡ bên ngoài.	B. Quân phiệt hóa bộ máy nhà nước.
	C. Đẩy mạnh chính sách ngoại giao.	D. Cải cách kinh tế, xã hội.
Câu 7: Từ quá trình đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít ở Đức, nhân loại có thể rút ra bài học gì để bảo vệ hòa bình thế giới?
	A. Tập trung phát triển kinh tế, hợp tác cùng có lợi giữa các nước.
	B. Kiên quyết đấu tranh chống lại các thế lực hiếu chiến, cực đoan.
	C. Đoàn kết các nước trong một tổ chức quốc tế vì lợi ích chung.
	D. Thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị giữa các quốc gia.
Câu 8: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 là do
	A. sản xuất một cách ồ ạt, chạy theo lợi nhuận dẫn đến cung vượt qua cầu.
	B. các nước Tư bản không quản lí, điều tiết nền sản xuất.
	C. người dân không đủ tiền mua hàng hoá.
	D. tác động của cao trào cách mạng thế giới 1918 – 1923.
Câu 9: Nhằm duy trì một trật tự thế giới mới bảo vệ quyền lợi cho mình, các nước thắng trận đã thành lập một tổ chức quốc tế mới có tên gọi là
  A. Tổ chức liên hợp quốc.    
  B. Hội Quốc Liên. 	  
  C. Hội liên hiệp quốc tế mới.      
  D. Hội Tư bản.
Câu 10: Từ việc quốc hữu hóa các xí nghiệp, nhà máy của tư sản trong chính sách cộng sản thời chiến đến khi thực hiện chính sách kinh tế mới được thay đổi như thế nào?
   A. Xây dựng các nhà máy, xí nghiệp do giai cấp vô sản quản lý.
	B. Cho phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng những xí nghiệp loại nhỏ (dưới 20 công nhân).
	C. Trả hết toàn bộ nhà máy, xí nghiệp cho giai cấp tư sản.
	D. Khuyến khích tư bản nước ngoài vào xây dựng nhà máy, xí nghiệp trong nước.
Câu 11: Nga hoàng tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) đã đẩy nước Nga vào tình trạng
	A. bị các nước đế quốc thôn tính.
	B. khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị - xã hội.
	C. nạn đói xảy ra, thất nghiệp tăng nhanh.
	D. khủng hoảng kinh tế trầm trọng.
Câu 12: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) diễn ra đầu tiên ở
	A. Mĩ.	B. Anh.	C. Pháp.	D. Đức.
Câu 13: Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản trong thời gian sau chiến tranh thế giới thứ nhất
	A. lâu dài.	B. mong manh.
	C. tạm thời và mong manh.	D. lâu dài và bền vững.
Câu 14: Tính chất của cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga
	A. cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.	B. cách mạng thoái trào.
	C. cách mạng văn hóa.	D. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới
Câu 15: Để thoát khỏi khủng hoảng các nước Anh, Pháp, Mỹ chọn lối thoát nào sau đây
	A. Tiến lên con đường chủ nghĩa xã hội.	B. Duy trì chế độ dân chủ đại nghị.
	C. Xác lập chế độ phát xít.	D. Tăng cường xâm chiếm thuộc địa.
Câu 16: Ý nào sau đây không phải là một trong những nội dung của chính sách kinh tế mới?
	A. Nhà nước nắm các mạch máu kinh tế.
	B. Nhà nước tập trung khôi phục công nghiệp nặng.
	C. Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp.
	D. Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thuế cố định.
Câu 17: Sau cách mạng tháng Hai năm 1917, ở Nga đã xuất hiện cục diện hai chính quyền song song tồn tại, đó là
	A. Chính phủ cộng hòa tư sản và chính phủ lâm thời của giai cấp vô sản.
	B. Chính quyền chuyên chế Nga hoàng và chính quyền vô sản.
	C. Chính phủ lâm thời tư sản và chính quyền chuyên chế Nga hoàng.
	D. Chính phủ lâm thời tư sản và chính quyền Xô viết.
Câu 18: Khó khăn lớn nhất của Nhật Bản trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 là gì?
	A. Thiếu nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất.
	B. Thiếu nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hóa.
	C. Sự cạnh tranh quyết liệt của Mỹ và Tây Âu.
	D. Thiếu nhân công để sản xuất công nghiệp.
Câu 19: Người tự xưng Quốc trưởng suốt đời ở nước Đức là
	A. Hin – đen- bua	     B. Hít- le	C. Ru- dơ ven	D. Lê-ông Bơ-lum
Câu 20: Chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc các nước thắng trận đã họp nhau ở Véc-xai (Nước Pháp) nhằm
	A. bàn cách nhằm phát triển kinh tế ở Châu Âu.
	B. bàn cách đối phó chống lại Liên xô.
	C. bàn cách hợp tác về quân sự.
	D. kí kết một loạt các hiệp ước và hoà ước để phân chia quyền lợi.
Câu 21: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Nhật Bản được biết đến là
   A. nước thu được nhiều nguồn lợi để phát triển kinh tế.
	B. chủ nợ của các nước tư bản châu Âu.
   C. nước bại trận và bị thiệt hại nặng nề về kinh tế.
	D. nước cùng với Mĩ trở thành trung tâm công nghiệp thế giới.
Câu 22: Ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất của cách mạng tháng 10/1917 đối với nước Nga là
	A. mở đường cho phong trào đấu tranh thế giới.
	B. đưa người dân lên làm chủ đất nước.
	C. thay đổi cục diện chính trị thế giới.
	D. mở ra thời kì lịch sử thế giới hiện đại.
Câu 23: Người đã tiếp thu đầu tiên và vận dụng tư tưởng của cách mạng tháng Mười Nga vào cách mạng Việt Nam là
	A. Nguyễn Ái Quốc	B. Lê Hồng Phong.
	C. Trần Phú.	D. Hà Huy Tập.
Câu 24: Sự kiện mở đầu cho cuộc cách mạng dân chủ tư sản năm 1917 ở Nga
	A. cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân Mát-xcơ-va
	B. cuộc tấn công vào Cung điện Mùa Đông vào ngày .
	C. cuộc nổi dậy của nông dân ở ngoại ô Mát-xcơ-va.
	D. cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grat.
Câu 25: Điểm nào dưới đây là điểm khác nhau giữa quá trình phát xít hóa ở Nhật so với Đức ?
	A. Gây chiến tranh để chia lại thị trường ở các nước thuộc địa.
	B. Thông qua việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước và tiến hành chiến tranh xâm lược.
	C. Thông qua việc xâm lược các nước.
	D. Thông qua sự chuyển đổi từ chế độ dân chủ tư sản đại nghị sang chế độ chuyên chế độc tài phát xít.
Câu 26: So với các nước Châu Âu khác, nền kinh tế Đức trong những năm 1933 – 1939 có đặc điểm gì nổi bật?
	A. Kinh tế phục hồi nhưng vẫn thua xa Anh và Pháp.
	B. Kinh tế chậm phục hồi, đặc biệt là công nghiệp.
	C. Kinh tế phát triển nhanh, đặc biệt là công nghiệp.
	D. Kinh tế chậm phát triển, tỉ lệ lạm phát cao.
Câu 27: Cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản có tác dụng như thế nào đối với quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở Nhật?
	A. Làm phá sản quá trình quân phiệt hóa.
	B. Làm chậm lại quá trình quân phiệt hóa.
	C. Làm tăng nhanh quá trình quân phiệt hóa.
	D. Làm chuyển đổi quá trình quân phiệt hóa sang phát xít hóa.
Câu 28: Khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) diễn ra nghiêm trọng nhất trong ngành nào ở 
Nhật Bản?
	A. Ngành công nghiệp nặng.	B. Ngành nông nghiệp.
	C. Ngành công nghiệp nhẹ.	D. Ngành tài chính và ngân hàng.
 II. TỰ LUẬN ( 3,0 điểm )
Câu 1: Anh/ Chị hãy cho biết ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười ở nước Nga (1917) ?
 (1,5 điểm)
Câu 2: Theo Anh/ Chị chủ nghĩa quân phiệt ở Nhật Bản có những đặc điểm gì ? (1,5 điểm)
-----------------------------------------------A
----------- HẾT ----------
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